
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“Ưu đãi cho khách hàng mới tham gia Gói tài khoản tại VIB” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Ưu đãi cho khách hàng mới tham gia Gói tài khoản tại VIB” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/10/2023 hoặc chương trình khuyến mại (CTKM) có thể 

kết thúc trước thời hạn trong trường hợp hết ngân sách tùy vào điều kiện nào đến trước. 

3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại:  

- Tài khoản thanh toán đăng ký theo Gói tài khoản iBusiness (Gói iBusiness)1 và/hoặc Gói tài khoản sBusiness 

(Gói sBusiness)2 tại VIB. 

4. Phạm vi khuyến mại:  

- Trên toàn hệ thống của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng dưới hình thức tặng tiền 

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:  

- Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của VIB từng thời kỳ (KH). 

7. Cơ cấu và ngân sách khuyến mại: 

STT Cơ cấu khuyến mại Giá trị quà tặng (VND) Tổng số lượng  
Tổng giá trị (ngân sách) 

khuyến mại (VND) 

1 
Khu vực 1 

Quà tặng Lộc Phát 680.000 6.069 4.126.920.000 

2 Quà tặng Thần Tài 3.900.000 690 2.691.000.000 

3 
Khu vực 2 

Quà tặng Lộc Phát 680.000 6.069 4.126.920.000 

4 Quà tặng Thần Tài 3.900.000 690 2.691.000.000 

 Tổng cộng: 13.518 13.635.840.000 

(Số tiền bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng) 

- Cơ cấu và ngân sách khuyến mại được phân chia theo khu vực, cụ thể như sau: 

 Khu vực 1: các Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/PGD) của VIB tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

 Khu vực 2: các CN/PGD còn lại của VIB. 

- Việc xác định khu vực tham gia khuyến mại của KH căn cứ theo địa chỉ trụ sở của CN/PGD đang quản lý Gói 

iBusiness và/hoặc gói sBusiness của KH. KH liên hệ CN/PGD gần nhất để được hỗ trợ tra cứu thông tin CN/PGD 

đang quản lý Gói iBusiness và/hoặc gói sBusiness của KH và khu vực tham gia khuyến mại. 

- Danh sách chi tiết CN/PGD theo mỗi Khu vực được đính kèm tại Phụ lục 01 của Thể lệ CTKM này 

8. Nội dung và điều kiện khuyến mại: 

8.1.  Chương trình “Quà tặng Lộc Phát” (Chương trình 1)  

8.1.1. Nội dung khuyến mại 

- Tặng tối đa 2023 quà tặng mỗi tháng, mỗi quà trị giá 680.000 VND cho 2023 KH thỏa mãn điều kiện cụ thể ở 

mục 8.1.2. bên dưới. 

8.1.2. Điều kiện cụ thể 

- KH đang sử dụng Ứng dụng Ngân hàng điện tử VIB Checkout và tham gia Gói iBusiness hoặc Gói sBusiness 

- Tài khoản thanh toán (TKTT) của KH thỏa mãn lần lượt các điều kiện sau trong tháng khuyến mại3: 

                                                
1 Gói iBusiness là sản phẩm gói tài khoản áp dụng cho khách hàng cá nhân (KH/ KHCN) đăng ký và thỏa mãn điều kiện tham gia Gói 

iBusiness theo quy định của VIB từng thời kỳ. 

2 Gói sBusiness là sản phẩm gói tài khoản áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (KH/ KH DNSN) đăng ký và thỏa mãn điều 

kiện tham gia Gói sBusiness theo quy định của VIB từng thời kỳ. 

3 Tháng khuyến mại được tính từ 0h00 ngày đầu tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng dương lịch 



 Đạt tối thiểu 50 giao dịch ghi có thành công, hợp lệ (Sau đây gọi tắt là “Giao dịch hợp lệ”) và giá trị mỗi 

giao dịch ghi có từ 100.000 VND trở lên.  

 Có giao dịch hợp lệ thứ 50 sớm nhất (căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống VIB theo ngày, giờ, 

phút, giây và micro giây). 

 KH thỏa mãn điều kiện theo khoản 8.3 Thể lệ này 

8.2. Chương trình “Quà tặng Thần Tài” (Chương trình 2) 

8.2.1. Nội dung khuyến mại 

- Tặng tối đa 230 quà tặng mỗi tháng, mỗi quà trị giá 3.900.000 VND cho 230 KH thỏa mãn điều kiện cụ thể ở 

mục 8.2.2. bên dưới. 

8.2.2. Điều kiện cụ thể 

- KH đang sử dụng Ứng dụng Ngân hàng điện tử VIB Checkout và tham gia Gói iBusiness hoặc Gói sBusiness 

- TKTT của KH thỏa mãn lần lượt các điều kiện sau trong tháng khuyến mại: 

 Đạt tối thiểu tổng giá trị Giao dịch hợp lệ từ 1.000.000.000 (Một tỷ) VND và số lượng Giao dịch hợp lệ từ 

10 giao dịch trở lên. 

 Có Giao dịch hợp lệ cuối cùng là cơ sơ để tính tổng giá trị giao dịch 1.000.000.000 (Một tỷ) sớm nhất (căn 

cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống VIB theo ngày, giờ, phút, giây và micro giây). 

 KH thỏa mãn điều kiện theo khoản 8.3 Thể lệ này 

8.3. Điều kiện chung 

- Giao dịch hợp lệ là các giao dịch nhận thanh toán tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ4 do chính KH là Chủ tài 

khoản cung ứng các hàng hóa, dịch vụ đó. Đồng thời Giao dịch hợp lệ không thuộc các trường hợp (i) các 

Giao dịch ghi có tự động từ hệ thống VIB5 và (ii) các Giao dịch ghi có từ các TKTT khác nhau tại VIB của chính 

KH là Chủ tài khoản.  

- Mỗi KH (bao gồm trường hợp KH có nhiều TKTT) nhận tối đa 01 suất quà tặng cho mỗi Chương trình trong 

suốt thời gian diễn ra CTKM. 

- Trường hợp KH thỏa mãn đồng thời Chương trình 1 và Chương trình 2 trong cùng 01 tháng khuyến mại, KH 

sẽ được ưu tiên nhận thưởng theo Chương trình có giá trị quà tặng cao hơn.  

- Trường hợp có nhiều KH cùng thỏa mãn điều kiện của Chương trình 1 và có cùng thời gian giao dịch (căn cứ 

theo thời gian ghi nhận trên hệ thống VIB theo ngày, giờ, phút, giây và micro giây), ưu tiên cho KH có tổng 

giá trị Giao dịch hợp lệ cao hơn tại thời điểm thỏa mãn điều kiện. 

- Trường hợp có nhiều KH cùng thỏa mãn điều kiện của Chương trình 2, có cùng thời gian giao dịch (căn cứ 

theo thời gian ghi nhận trên hệ thống VIB theo ngày, giờ, phút, giây và micro giây) ưu tiên cho KH có tổng số 

lượng Giao dịch hợp lệ nhiều hơn tại thời điểm thỏa mãn điều kiện. 

- KH sẽ không được hưởng khuyến mại đồng thời với chương trình “Tặng gói quà tặng 3.000.000đ cho khách 

hàng mới” (thời gian triển khai: 28/08/2022 – 31/12/2023). 

- KH sẽ không được hưởng khuyến mại khi số lượng quà tặng mỗi tháng hoặc ngân sách CTKM đã được sử 

dụng hết. Hệ thống của VIB sẽ thông báo cho KH trong trường hợp này. 

8.4. Thời gian xác định KH hưởng khuyến mại và phương thức chi trả khuyến mại  

- Ngày xác định KH thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mại của từng tháng là ngày 10 (mười) của tháng tiếp 

theo. (Sau đây gọi tắt là “ngày xác định KH hưởng khuyến mại”) 

- Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xác định KH hưởng khuyến mại, VIB sẽ (i) thông báo bằng email và/ 

hoặc hình thức khác (do VIB quyết định) cho KH đủ điều kiện hưởng khuyến mại theo Thể lệ CTKM này, và (ii) 

chi trả khuyến mại cho KH bằng hình thức ghi có vào TKTT đăng ký Gói iBusiness hoặc Gói sBusiness của KH. 

- Tại thời điểm chi trả khuyến mại, TKTT của KH đang ở trạng thái đang hoạt động. Trường hợp TKTT của KH ở 

tráng thái đóng hoặc bị phong tỏa/ tạm khóa là bằng chứng về việc KH từ chối nhận khuyến mại. VIB sẽ chi 

trả khuyến mại cho KH tiếp theo thỏa mãn điều kiện chương trình khuyến mại này. 

 

                                                
4 Giao dịch nhận thanh toán tiền từ cung ứng hàng hóa, dịch vụ là các giao dịch (i) nhận tiền bằng hình thức thanh toán QR; hoặc (ii) 

nhận tiền từ các tổ chức, ứng dụng thương mại điện tử; hoặc (iii) có nội dung thanh toán theo cú pháp cụ thể, đồng dạng với nội 

dung của nhiều giao dịch khác mà KH được nhận… hoặc các giao dịch có tính chất tương tự theo quyết định của VIB 
5 Giao dịch ghi có tự động từ hệ thống VIB là giao dịch trả tiền lãi trên số dư trong TKTT, giao dịch trả lãi tiền gửi vào TKTT, giao dịch 

giải ngân… và các giao dịch có tính chất tương tự theo quyết định của VIB. 



9. Quyền và trách nhiệm của KH: 

- KH có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp cho VIB thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ (bao gồm hóa đơn tài chính 

theo quy định pháp luật; phiếu thu/phiếu thanh toán/phiếu giao nhận/phiếu xuất kho và các tài liệu khác (nếu 

có) …) liên quan đến giao dịch được hưởng khuyến mại trong thời hạn VIB yêu cầu. Trường hợp KH không cung 

cấp thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ …đúng thời hạn thì KH hoàn toàn nhất trí rằng VIB được toàn quyền 

thu hồi khuyến mại của KH. KH cam kết không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến trường hợp này. 

- Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan tới điều kiện hưởng khuyến mại của chương trình, KH phải thông 

báo ngay cho VIB qua bộ phận Chăm sóc khách hàng 24/7, số điện thoại: 1800 8180 và không trễ hơn 03 (ba) 

ngày kể từ ngày KH thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mại để VIB tiến hành kiểm tra, giải quyết. Sau thời hạn 

này, VIB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết với bất kỳ thắc mắc, khiếu nại phát sinh nào. 

- KH có trách nhiệm khai báo với Cơ quan Nhà nước (CQNN) có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định) và chịu 

mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận khuyến mại từ CTKM bao gồm không giới hạn khoản thuế thu 

nhập cá nhân (nếu có). 

- KH đồng ý rằng: VIB có quyền sử dụng thông tin cá nhân của KH (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, số 

điện thoại, thư điện tử, hình ảnh, v.v…) nhằm mục đích quảng cáo chương trình và/ hoặc thông báo rộng rãi 

với công chúng dưới bất kỳ hình thức, phương tiện nào không trái với quy định của pháp luật mà không cần có 

thêm bất kỳ văn bản chấp thuận hay phải chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho KH. 

- KH đồng ý rằng: VIB có thể gửi tin nhắn, thư điện tử, thực hiện cuộc gọi tới KH nhằm mục đích giới thiệu các 

CTKM đang áp dụng hoặc các khuyến mại mới tại VIB tùy từng thời điểm. 

10. Quyền và trách nhiệm của VIB: 

- VIB sẽ công bố công khai Thể lệ trên website của VIB: www.vib.com.vn   

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các Điều khoản, điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình và công 

bố công khai trên website của VIB: www.vib.com.vn  

- Việc kết thúc/gia hạn CTKM sẽ được VIB niêm yết công khai tại các địa điểm kinh doanh và/hoặc các kênh truyền 

thông khác tùy vào điều kiện, quyết định của VIB và sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Được quyền liên hệ và yêu cầu KH cung cấp cho VIB thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ (bao gồm hóa đơn tài 

chính theo quy định pháp luật; phiếu thu/phiếu thanh toán/phiếu giao nhận/phiếu xuất kho và các tài liệu khác 

(nếu có) …) liên quan đến giao dịch hợp lệ trong thời hạn VIB yêu cầu. Trường hợp KH không cung cấp thông 

tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ …đúng thời hạn thì KH hoàn toàn nhất trí rằng VIB được toàn quyền từ chối/thu 

hồi khuyến mại của KH. VIB sẽ thông báo với KH qua email đã đăng ký với VIB hoặc hình thức khác mà VIB xét 

thấy phù hợp trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày VIB quyết định từ chối, thu hồi khuyến mại của KH. 

- Được quyền liên hệ và yêu cầu KH cung cấp thêm các tài liệu, bằng chứng khác để chứng minh giao dịch hợp 

lệ  trong trường hợp VIB có cơ sở hợp lý để nghi ngờ/ tin rằng KH có hành vi giả mạo/ lạm dụng/ trục lợi/ gian 

lận hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến khuyến mại. 

- VIB được toàn quyền chủ động trích tiền (ghi Nợ) trên TKTT của KH tại VIB để thu hồi khuyến mại của KH hoặc 

thực hiện các hình thức thu hồi khác (nếu xét thấy cần thiết) mà không cần có sự đồng ý trước của KH. Theo đó, 

Thể lệ này được xem là bằng chứng chứng minh cho việc KH đồng ý để VIB được quyền chủ động ghi Nợ TKTT 

của KH theo quy định tại nội dung này mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào của KH. 

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kỳ quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ CQNN nào, 

chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật, chỉ thị đó. 

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian triển khai CTKM, bao 

gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp chiến tranh, cháy nổ, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, sự cố kỹ thuật, 

mạng internet, đường truyền, quyết định/ bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các trường hợp bất 

khả kháng khác làm ảnh hưởng đến các giao dịch của KH. 

- Quyết định của VIB về việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, KH đáp ứng đối tượng hưởng khuyến mại và thực 

hiện trao khuyến mại cũng như các vấn đề liên quan khác đến chương trình là quyết định cuối cùng. 

- VIB được quyền thông báo cho KH bằng email và/hoặc hình thức khác. 

11. Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp và hiệu lực của chương trình: 

- Thể lệ này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

- Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thể lệ này, các Bên thỏa thuận giải quyết tranh 

chấp thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp 

ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi VIB đặt trụ sở chính. 



- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành có 

liên quan của VIB và của pháp luật. 

- Thể lệ này có hiệu lực trong thời gian hiệu lực chương trình và chấm dứt khi hết thời gian hiệu lực chương trình. 

Tuy nhiên, chương trình này có thể kết thúc sớm do hết ngân sách hoặc gia hạn nếu ngân sách còn dư hoặc kết 

thúc trước thời hạn tùy vào quyết định của VIB trên cơ sở không trái quy định của pháp luật. 



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CHI NHÁNH/ PHÒNG GIAO DỊCH CỦA VIB THEO KHU VỰC 

STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ TỈNH/ THÀNH PHỐ 

Các CN/PGD của VIB thuộc Khu vực 1 

1 601 VIB TTKD HO TP. Hồ Chí Minh 

2 686 VIB Nguyễn Văn Trỗi TP. Hồ Chí Minh 

3 603 VIB Kỳ Hòa TP. Hồ Chí Minh 

4 605 VIB Tân Bình TP. Hồ Chí Minh 

5 609 VIB Quận 10 TP. Hồ Chí Minh 

6 612 VIB Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh 

7 620 VIB Quận 11 TP. Hồ Chí Minh 

8 623 VIB Tân Phú TP. Hồ Chí Minh 

9 624 VIB Tao Đàn TP. Hồ Chí Minh 

10 643 VIB Bàu Cát TP. Hồ Chí Minh 

11 656 VIB Gia Định TP. Hồ Chí Minh 

12 657 VIB Cộng Hòa TP. Hồ Chí Minh 

13 661 VIB Lê Đại Hành TP. Hồ Chí Minh 

14 664 VIB 3 tháng 2 TP. Hồ Chí Minh 

15 668 VIB CMT8 TP. Hồ Chí Minh 

16 672 VIB Tân Thành TP. Hồ Chí Minh 

17 675 VIB Tôn Đức Thắng TP. Hồ Chí Minh 

18 602 VIB Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh 

19 604 VIB Quận 2 TP. Hồ Chí Minh 

20 606 VIB Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh 

21 607 VIB Thành Đô TP. Hồ Chí Minh 

22 614 VIB Cát Lái TP. Hồ Chí Minh 

23 619 VIB Quang Trung TP. Hồ Chí Minh 

24 629 VIB Tân Định TP. Hồ Chí Minh 

25 633 VIB Nguyễn Oanh TP. Hồ Chí Minh 

26 635 VIB Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh 

27 637 VIB Phan Đăng Lưu TP. Hồ Chí Minh 

28 638 VIB Văn Thánh TP. Hồ Chí Minh 

29 651 VIB Lê Đức Thọ TP. Hồ Chí Minh 

30 652 VIB Thanh Đa TP. Hồ Chí Minh 

31 660 VIB Quận 9 TP. Hồ Chí Minh 

32 663 VIB Phan Văn Trị TP. Hồ Chí Minh 

33 670 VIB Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh 

34 685 VIB Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh 

35 608 VIB Quận 1 TP. Hồ Chí Minh 

36 615 VIB Quận 4 TP. Hồ Chí Minh 



STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ TỈNH/ THÀNH PHỐ 

37 618 VIB Hoàng Văn Thái TP. Hồ Chí Minh 

38 625 VIB Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh 

39 627 VIB Huỳnh Thúc Kháng TP. Hồ Chí Minh 

40 628 VIB Nguyễn Tri Phương TP. Hồ Chí Minh 

41 630 VIB Quận 6 TP. Hồ Chí Minh 

42 634 VIB Nguyễn Thị Thập TP. Hồ Chí Minh 

43 646 VIB Trần Nhân Tôn TP. Hồ Chí Minh 

44 647  VIB Tản Đà TP. Hồ Chí Minh 

45 655 VIB Chợ Lớn TP. Hồ Chí Minh 

46 658 VIB Quận 8 TP. Hồ Chí Minh 

47 673 VIB Quận 7 TP. Hồ Chí Minh 

48 674 VIB Phú Mỹ Hưng TP. Hồ Chí Minh 

49 682 VIB Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh 

50 684 VIB Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh 

51 688 VIB TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 

52 003 VIB Cầu Giấy TP. Hà Nội 

53 006 VIB Ba Đình TP. Hà Nội 

54 021 VIB Hoàng Quốc Việt TP. Hà Nội 

55 022 VIB Mỹ Đình TP. Hà Nội 

56 027 VIB Thành Thái TP. Hà Nội 

57 029 VIB Thụy Khuê TP. Hà Nội 

58 035 VIB Liễu Giai TP. Hà Nội 

59 040 VIB Đào Tấn TP. Hà Nội 

60 047  VIB Tây Hồ TP. Hà Nội 

61 057 VIB Thạch Thất TP. Hà Nội 

62 061 VIB Nguyễn Cơ Thạch TP. Hà Nội 

63 069 VIB Thăng Long TP. Hà Nội 

64 004 VIB Hai Bà Trưng TP. Hà Nội 

65 008 VIB Hoàn Kiếm TP. Hà Nội 

66 011 VIB Long Biên TP. Hà Nội 

67 013 VIB Cửa Đông TP. Hà Nội 

68 014 VIB Lê Thánh Tông TP. Hà Nội 

69 020 VIB Lò Đúc TP. Hà Nội 

70 039 VIB Chợ Mơ TP. Hà Nội 

71 041 VIB Kim Đồng TP. Hà Nội 

72 045 VIB Hoàng Mai TP. Hà Nội 

73 065 VIB Hồ Gươm TP. Hà Nội 

74 066 VIB Minh Khai TP. Hà Nội 



STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ TỈNH/ THÀNH PHỐ 

75 068 VIB Sở Giao Dịch TP. Hà Nội 

76 088 VIB Lý Thường Kiệt TP. Hà Nội 

77 002 VIB Hà Nội TP. Hà Nội 

78 005 VIB Đống Đa TP. Hà Nội 

79 007 VIB Thanh Xuân TP. Hà Nội 

80 015 VIB Hào Nam TP. Hà Nội 

81 019 VIB Hà Đông TP. Hà Nội 

82 023 VIB Láng Hạ TP. Hà Nội 

83 028 VIB Lê Văn Lương TP. Hà Nội 

84 036 VIB Vân Đình TP. Hà Nội 

85 037 VIB Xã Đàn TP. Hà Nội 

86 038 VIB Đông Đô TP. Hà Nội 

87 046 VIB Nguyễn Tuân TP. Hà Nội 

88 048  VIB Trung Hòa TP. Hà Nội 

89 055 VIB Xa La TP. Hà Nội 

90 062 VIB Đại Kim TP. Hà Nội 

Các CN/PGD của VIB thuộc Khu vực 2 

1 009 VIB Hải Phòng TP. Hải Phòng 

2 010 VIB Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh 

3 012  VIB Hồng Bàng  TP. Hải Phòng 

4 016 VIB Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh 

5 017 VIB Thủy Nguyên TP. Hải Phòng 

6 026 VIB Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh 

7 030 VIB Cửa Ông Tỉnh Quảng Ninh 

8 031 VIB Mạo Khê Tỉnh Quảng Ninh 

9 032 VIB Ngô Quyền TP. Hải Phòng 

10 042 VIB Bãi Cháy Tỉnh Quảng Ninh 

11 043 VIB Lê Chân TP. Hải Phòng 

12 054 VIB Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 

13 060 VIB Bạch Đằng TP. Hải Phòng 

14 064 VIB Hải An TP. Hải Phòng 

15 071 VIB Lạch Tray TP. Hải Phòng 

16 018 VIB Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc 

17 024 VIB Hải Dương Tỉnh Hải Dương 

18 033 VIB Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 

19 034 VIB Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 

20 050 VIB Sao Đỏ Tỉnh Hải Dương 

21 051 VIB Thành Đông Tỉnh Hải Dương 



STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ TỈNH/ THÀNH PHỐ 

22 052 VIB Lương Ngọc Quyến Tỉnh Thái Nguyên 

23 056 VIB Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 

24 063 VIB Gang Thép Tỉnh Thái Nguyên 

25 072 VIB Phả Lại Tỉnh Hải Dương 

26 073 VIB Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 

27 044 VIB Thái Bình Tỉnh Thái Bình 

28 404 VIB Vinh Tỉnh Nghệ An 

29 407 VIB Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa 

30 415 VIB Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 

31 417 VIB Hưng Bình Tỉnh Nghệ An 

32 418 VIB Lam Sơn Tỉnh Thanh Hóa 

33 419 VIB Lê Quý Đôn Tỉnh Thái Bình 

34 420 VIB Chợ Vinh Tỉnh Nghệ An 

35 422 VIB Hưng Dũng Tỉnh Nghệ An 

36 423 VIB Bà Triệu Tỉnh Thanh Hóa 

37 425 VIB Trường Thi Tỉnh Thanh Hóa 

38 406 VIB Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi 

39 401 VIB Đà Nẵng TP. Đà Nẵng 

40 402 VIB Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 

41 403 VIB Thanh Khê TP. Đà Nẵng 

42 408 VIB Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 

43 409 VIB Trường Tiền Tỉnh Thừa Thiên Huế 

44 410 VIB ĐăkLăk Tỉnh Đắk Lắk 

45 411 VIB Phan Chu Trinh Tỉnh Khánh Hòa 

46 412 VIB Bình Định Tỉnh Bình Định 

47 414 VIB Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng 

48 416 VIB Thành Công Tỉnh Đắk Lắk 

49 421 VIB Đông Ba Tỉnh Thừa Thiên Huế 

50 424 VIB Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk 

51 426 VIB Sông Hàn TP. Đà Nẵng 

52 432 VIB Hải Châu TP. Đà Nẵng 

53 433 VIB Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng 

54 611 VIB Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai 

55 613 VIB Bình Dương Tỉnh Bình Dương 

56 617 VIB Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai 

57 622 VIB Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

58 626 VIB Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai 

59 631 VIB Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 



STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ TỈNH/ THÀNH PHỐ 

60 640 VIB Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương 

61 641 VIB Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh 

62 654 VIB Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 

63 659 VIB Tân Mai Tỉnh Đồng Nai 

64 671 VIB Nguyễn Hữu Cảnh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

65 676 VIB Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

66 679 VIB Sông Bé Tỉnh Bình Dương 

67 681 VIB Dĩ An Tỉnh Bình Dương 

68 690 VIB Sóng Thần Tỉnh Bình Dương 

69 691 VIB Tân Uyên Tỉnh Bình Dương 

70 692 VIB Bến Cát Tỉnh Bình Dương 

71 693 VIB Hòa Thành Tỉnh Tây Ninh 

72 694 VIB Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh 

73 696 VIB Hố Nai Tỉnh Đồng Nai 

74 698 VIB Thuận An Tỉnh Bình Dương 

75 699 VIB Hiệp Ninh Tỉnh Tây Ninh 

76 600 VIB Tiền Giang Tỉnh Tiền Giang 

77 610 VIB Cần Thơ TP. Cần Thơ 

78 621 VIB An Giang Tỉnh An Giang 

79 632 VIB Kiên Giang Tỉnh Kiên Giang 

80 636 VIB Ninh Kiều TP. Cần Thơ 

81 642 VIB Cà Mau Tỉnh Cà Mau 

82 644 VIB Đồng Tháp Tỉnh Đồng Tháp 

83 662 VIB Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp 

84 665 VIB Cái Khế TP. Cần Thơ 

85 677 VIB Rạch Sỏi Tỉnh Kiên Giang 

86 678 VIB Hưng Phú TP. Cần Thơ 

87 680 VIB Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang 

88 689 VIB Hưng Lợi TP. Cần Thơ 

89 695 VIB Châu Đốc Tỉnh An Giang 

90 697 VIB Long Xuyên Tỉnh An Giang 

 


